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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2026
MÔN TOÁN

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên: ………………………………………….. Số báo danh: ……………… MÃ ĐỀ: 9101 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cho hàm số  liên tục trên  và có một nguyên hàm là . Biết rằng ,

. Giá trị của biểu thức  bằng
A. 14. B. . C. 45. D. 4.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. .
D. .

Câu 3. Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như bảng dưới đây. Khẳng định nào 
sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 4. Họ nguyên hàm của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Mỗi ngày bác Mạnh đều đi bộ rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác trong 20 
ngày được thống kê lại ở bảng sau

Quãng đường (km)
Số ngày 3 6 5 4 2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 1,26. B. 0,26. C. 0,19. D. 0,13.

Câu 6. 
Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Gọi , ,  lần lượt là trung điểm 
của các cạnh , , . Mặt phẳng nào sau đây song song với ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Cho tứ diện . Gọi  là trọng tâm của tam giác . Khẳng định nào sau đây là sai?
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A. . B. .C. . D. .
Câu 8. Dãy số nào trong các dãy số được cho dưới đây là một cấp số nhân?

A. 1; 2; 3. B. 3; 6; 9. C. 2; 4; 8. D. 2; 4; 6.
Câu 9. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số  là hàm số lẻ.
B. Hàm số  là hàm số lẻ.
C. Hàm số  là hàm số chẵn.
D. Hàm số  là hàm số chẵn.

Câu 10. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông và . Mặt phẳng nào sau đây vuông 
góc với mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ , véc-tơ nào sau đây là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng

?

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu?

A. . B. .

C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc 
sai.

Câu 1. Cho hàm số .
a) Hàm số có tập xác định là .

b) .
c) Phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

d) Hàm số đạt giá trị lớn nhất là  và giá trị nhỏ nhất là  thì .
Câu 2. Trong một trò chơi điện tử, với hệ trục tọa độ  cho trước, đơn vị giả định trên mỗi trục là 
mét, người chơi điều khiển nhân vật chính như một chất điểm di động trên mặt đất (là mặt phẳng ). 
Sau khi chiến đấu để vượt qua thử thách, nhân vật chính muốn qua màn thì phải đến vị trí gần với một phi
thuyền để được bay vào trong phi thuyền đi đến một màn khác, gặp những thử thách mới. Giả sử nhân vật
chính sau khi chiến đấu xong màn một thì đứng ở vị trí  có tọa độ , khi ấy trên bầu trời xuất 
hiện một chiếc phi thuyền ở vị trí , nhân vật chính nếu cách phi thuyền không quá 5 mét thì 
được phép bay vào phi thuyền.

a) Vùng được phép bay được giới hạn bởi mặt cầu có phương trình .
b) Khi nhân vật chính vừa chiến đấu xong thì khoảng cách ngắn nhất từ nhân vật chính đến vùng được 
phép bay bằng  m (làm tròn đến hàng phần trăm).
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c) Nhân vật chính chạy trên một đường thẳng  để đến được vị trí gần vùng được phép bay nhất, 

phương trình tham số đường thẳng  là .

d) Nhân vật chính xuất phát từ , chạy trên đường thẳng  với gia tốc , ngay khi được phép 
thì bay lên phi thuyền với tốc độ . Tổng thời gian của quá trình nói trên bằng  giây (làm 
tròn đến hàng phần chục).

Câu 3. 
Tháp giải nhiệt tại một nhà máy điện hạt nhân có hình dạng là một phần của khối tròn xoay khi cho 
hypebol  quay quanh một trục đối xứng của . Tháp có chiều cao là 120 mét, bán kính đáy dưới 
bằng 40 mét. Thiết lập hệ trục tọa độ  như hình vẽ sao cho mặt cắt dạng hypebol của tháp nhận  
làm trục đối xứng; lấy đơn vị trên mỗi trục là mét. gốc  ở vị trí có độ cao 80 mét so với mặt đất và đoạn
giao nhau giữa trục  với tháp bằng 30 mét.

a) Diện tích đáy dưới của tháp bằng  (làm tròn đến hàng đơn vị).
b) Các điểm ,  thuộc hypebol .

c) Phương trình  là .

d) Thể tích của tháp giải nhiệt này bằng  (làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 4. Bạn Bắc chuẩn bị đi dã ngoại tại Bùi Hui trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Biết rằng ở Bùi 
Hui, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày hôm sau vẫn nắng là 80%, 
còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời 
sẽ nắng vào thứ Bảy là 70%.

a) Xác suất để cả hai ngày nắng là 0,56.
b) Xác suất để có ít nhất một ngày nắng là 0,9.
c) Xác suất để Chủ nhật nắng là 0,77.
d) Biết Chủ nhật là ngày nắng, xác suất để thứ Bảy là ngày nắng là 0,7.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Hai đội tuyển  và  tham gia giải bóng bàn. Mỗi đội có 7 người đã được sắp xếp theo một thứ 
tự nhất định. Đầu tiên, người thứ nhất của đội , đấu với người thứ nhất của đội  và người thua sẽ bị 
loại. Sau đó, người chiến thắng đấu tiếp với người thứ hai của đội kia, các trận thi đấu tiếp theo diễn ra 
tương tự. Cuộc thi đấu kết thúc cho đến khi tất cả người chơi của 1 đội đều bị loại và đội còn lại là chiến 
thắng. Hỏi có bao nhiêu cách diễn ra cuộc thi đấu?
Câu 2. Hàm lượng các chất vitamin A, vitamin B và vitamin K chứa trong 100 g mỗi loại thực phẩm  
và  được cho bảng sau:
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vitamin
A(mg) vitamin B (mg ) vitamin K(mg)

X 200 600 8
Y 500 300 6

Từ hai loại thực phẩm  và , người ta muốn tạo ra một lượng thực phẩm hỗn hợp chứa ít nhất  
mg vitamin A,  mg vitamin B, 48 mg vitamin K. Lượng thực phẩm hỗn hợp có khối lượng nhỏ nhất
thỏa mãn yêu cầu trên là bao nhiêu? (đơn vị: kilogram; làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 3. Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như 
sau: 20 khách đầu tiên có giá là 30 USD/người; nếu có nhiều hơn 20 người đăng kí thì cứ có thêm 1 
người, giá vé sẽ giảm 1 USD/người cho toàn bộ hành khách. Hỏi công ty nên giới hạn số lượng hành 
khách tối đa là bao nhiêu để công ty không bị lỗ? Biết rằng chi phí của chuyến đi là 400 USD.
Câu 4. Một viên gạch hình vuông  có cạnh 60. Người ta trang trí viên gạch bằng các đường cong

, .  là tập hợp các điểm  thỏa  hoặc . Khi quay đường cong

 quanh tâm viên gạch hình vuông đó một góc  ta được đường cong . Tính diện tích hình 

phẳng giới hạn bởi các đường cong ,  và các cạnh viên gạch (phần màu trắng, kết quả làm tròn 
đến hàng đơn vị).

Câu 5. Cho hình lăng trụ tam giác đều  có tất cả các cạnh bằng 2 cm. Gọi  và  lần lượt 
là trung điểm  và . Gọi  là góc tạo bởi  và . Tính .
Câu 6. Bốn tay vợt Tennis An, Bình, Công và Duy tham gia vào một giải đấu có tổng cộng ba trận đấu. 
Đầu tiên, hai người chơi được chọn ngẫu nhiên để chơi với nhau; hai người chơi còn lại cũng chơi với 
nhau. Những người chiến thắng trong hai trận đấu sẽ thi đấu với nhau để quyết định nhà vô địch giải đấu. 
An, Bình và Công ngang sức nhau (nghĩa là, khi một trận đấu được chơi giữa hai người trong ba người 

An, Bình, Công, xác suất mỗi người chơi thắng là ). Khi Duy đấu với An, Bình hoặc Công, xác suất 
Duy thắng là 0,7. Xác định xác suất Bình vô địch giải đấu.

——— HẾT ———

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11 12

Đáp 
án B A C B D D D C D C D D

PHẦN II

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 4  



uigeli.xyz
Câu a b c d

Câu 1 S S S Đ
Câu 2 Đ Đ Đ Đ
Câu 3 Đ S S Đ
Câu 4 Đ S Đ S

PHẦN III

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp
án 3432 0,66 kg 40 khách 250

2 3 0,17

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I

Câu 1

Ta có  là một nguyên hàm của  nên: .

Chọn B.

Câu 2

Ta có: 

Vì cơ số  nên:

 hoặc .

Vậy tập nghiệm là .

Chọn A.

Câu 3

Từ bảng biến thiên:

 trên  nên hàm số đồng biến trên .

 trên  nên hàm số nghịch biến trên .
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 trên  nên hàm số đồng biến trên .

Do đó khẳng định đúng là: hàm số nghịch biến trên khoảng .

Chọn C.

Câu 4

Ta có:

.

Chọn B.

Câu 5

Bảng tần số ghép nhóm có các giá trị đại diện:

.

Số ngày tương ứng: .

Trung bình mẫu:

.

Ta có:

.

Phương sai:

.

Chọn D.

Câu 6

Đặt , , .
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Khi đó mặt phẳng  có hai phương vectơ là  và .

Ta xét mặt phẳng .

Vì  là tâm hình bình hành ,  là trung điểm ,  là trung điểm  nên:

 song song với .

 song song với một vectơ nằm trong mặt phẳng .

Do đó mặt phẳng  song song với mặt phẳng .

Chọn D.

Câu 7

Vì  là trọng tâm tam giác  nên:

.

Đồng thời:

.

Và:

.

Mệnh đề D sai vì  chỉ đúng nếu  là trọng tâm tam giác , trong khi đề cho  là 

trọng tâm tam giác .

Chọn D.

Câu 8

Một cấp số nhân có tỉ số giữa hai số hạng liên tiếp không đổi.
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Dãy  có:

.

Vậy đây là cấp số nhân.

Chọn C.

Câu 9

Ta có:

 là hàm số lẻ.

 là hàm số lẻ.

 là hàm số chẵn.

 là hàm số lẻ, không phải hàm số chẵn.

Vậy mệnh đề sai là D.

Chọn D.

Câu 10

Vì  và đáy  là hình vuông nên .

Mặt phẳng  chứa  và .

Mặt phẳng  chứa .

Ta có  và  nên .

Mà  nên .

Chọn C.

Câu 11
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Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là: .

Chọn D.

Câu 12

Phương trình mặt cầu có dạng:  với .

Chỉ có phương án D đúng dạng: .

Chọn D.

PHẦN II

Câu 1

Cho .

a) Điều kiện xác định:

 và .

Vậy tập xác định là , không phải .

Kết luận: Sai.

b) Với , ta có:

.

Đề cho dấu cộng ở hạng tử thứ hai nên sai.

Kết luận: Sai.

c) Ta giải:

.
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Phương trình chỉ có một nghiệm, không có hai nghiệm phân biệt.

Kết luận: Sai.

d)

Ta có:

.

.

.

Vậy giá trị nhỏ nhất là , giá trị lớn nhất là .

Do đó: .

Kết luận: Đúng.

Câu 2

Phi thuyền ở điểm , bán kính vùng được phép bay là  m. Nhân vật ở .

a) Vùng được phép bay có biên là mặt cầu tâm , bán kính  nên phương trình là:

.

Kết luận: Đúng.

b) Khoảng cách từ  đến tâm  là:

.

Khoảng cách ngắn nhất từ  đến vùng được phép bay là:

 m.
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Kết luận: Đúng.

c) Vì nhân vật chạy trên mặt đất nên xét hình chiếu của  xuống mặt phẳng  là .

Đường thẳng gần nhất đi qua  và .

Vectơ chỉ phương có thể lấy là:

.

Đường thẳng đề cho có vectơ chỉ phương , cùng phương với .

Vậy phương trình  là đúng đường thẳng cần xét.

Kết luận: Đúng.

d)

Trên mặt đất , vùng được phép bay thỏa:

.

Đây là hình tròn tâm , bán kính .

Ta có:

.

Quãng đường nhân vật phải chạy là:

 m.

Với gia tốc  và bắt đầu từ trạng thái nghỉ:
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 giây.

Khi được phép bay, khoảng cách đến phi thuyền là  m. Bay với tốc độ  nên:

 giây.

Tổng thời gian:

 giây.

Kết luận: Đúng.

Câu 3

Tháp có mặt cắt là hypebol nhận  làm trục đối xứng. Gốc  ở độ cao  m so với mặt đất. Chiều cao 

tháp  m nên đáy dưới có tung độ , đỉnh trên có tung độ .

Đoạn giao giữa trục  và tháp bằng  m nên tại , bán kính là  m.

Do đó hypebol có dạng: .

Vì bán kính đáy dưới bằng  m nên điểm  thuộc hypebol:

.

Suy ra: .

.
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.

a)

Diện tích đáy dưới là: .

Kết luận: Đúng.

b)

Tại , hypebol cắt trục  tại , không phải .

Vậy các điểm ,  không thuộc hypebol.

Kết luận: Sai.

c)

Theo trên, phương trình đúng là: .

Đề cho  là sai.

Kết luận: Sai.

d) Từ phương trình hypebol:

 với .

Thể tích tháp là: .

Thay , tính được: .

Kết luận: Đúng.
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Câu 4

Gọi  là biến cố “ngày nắng”,  là biến cố “ngày mưa”.

Theo đề:

.

.

.

 nên .

a) Xác suất cả hai ngày nắng là:

.

Kết luận: Đúng.

b) Xác suất cả hai ngày đều mưa là:

.

Vậy xác suất có ít nhất một ngày nắng là: .

Không phải .

Kết luận: Sai.

c) Xác suất Chủ nhật nắng là:

.

Kết luận: Đúng.

d) Ta cần tính:
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.

Không phải .

Kết luận: Sai.

PHẦN III

Câu 1

Mỗi đội có 7 người, thứ tự người chơi đã cố định. Mỗi trận sẽ loại đúng 1 người của một đội.

Ta mã hóa kết quả mỗi trận bằng:

 : đội A thắng trận đó, nghĩa là đội B bị loại 1 người. 

 : đội B thắng trận đó, nghĩa là đội A bị loại 1 người. 

Cuộc thi kết thúc khi một đội thắng đủ 7 trận, tức là loại hết 7 người của đội kia.

Nếu đội A thắng chung cuộc thì trận cuối cùng phải là trận thắng thứ 7 của đội A. Trước trận cuối, đội A 

đã thắng 6 trận, đội B thắng  trận với .

Số cách ứng với mỗi  là: .

Vậy số cách đội A thắng là: .

Tương tự, số cách đội B thắng cũng là .

Vậy tổng số cách diễn ra cuộc thi là: .

Đáp số: 3432.

Câu 2

Gọi ,  lần lượt là số đơn vị  g thực phẩm , .

Khối lượng hỗn hợp là  kg. Ta cần tối thiểu hóa .
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Các điều kiện vitamin là:

Vitamin A: .

Vitamin B: .

Vitamin K: .

Xét giao điểm của hai đường:  và .

Ta giải được: , .

Khi đó:  nên thỏa điều kiện vitamin B.

Tổng:  đơn vị  g.

Khối lượng nhỏ nhất là:  kg.

Làm tròn đến hàng phần trăm:  kg.

Đáp số: 0,66 kg.

Câu 3

Gọi  là số khách du lịch.

Với , giá vé mỗi người là:

 USD.

Doanh thu là: .
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Công ty không bị lỗ khi: .

.

Giải phương trình:

.

.

Suy ra hai nghiệm là  và .

Do đó: .

Vì hỏi số lượng hành khách tối đa để công ty không bị lỗ nên công ty nên giới hạn tối đa là:

 khách.

Đáp số: 40 khách.

Câu 4

Đặt hệ trục tọa độ có gốc tại tâm viên gạch, trục  trùng với đường chéo , trục  vuông góc với

.

Khi đó hai đỉnh ,  có tọa độ: , .

Với đường cong , ta có: .

Đây là hypebol có hai tiêu điểm , .

Ta có:

.
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.

.

Phương trình hypebol là: .

Xét một góc xám của viên gạch. Nhánh hypebol gần đỉnh  có phương trình:

.

Cạnh viên gạch gần đỉnh  có phương trình:  với .

Gọi  là giao điểm của hypebol với cạnh viên gạch, ta có: .

Giải ra: .

Diện tích một góc xám là: .

Có 4 góc xám bằng nhau, nên diện tích phần màu trắng là:

.

Làm tròn đến hàng đơn vị: .

Đáp số: 2502.

Câu 5

Chọn hệ tọa độ: , , .
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Vì lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng  nên:

, , .

M là trung điểm  nên: .

N là trung điểm  nên: .

Suy ra: .

Mặt phẳng  có phương trình .

Thành phần vuông góc với mặt phẳng này của  có độ dài: .

Độ dài hình chiếu của  lên mặt phẳng  là: .

Do đó:

.

Vậy:

.

Đáp số: 3.

Câu 6

Có 4 tay vợt: An, Bình, Công, Duy.

Các cách chia cặp ở vòng đầu có xác suất như nhau:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 19  



uigeli.xyz
1. Bình gặp Duy, An gặp Công. 
2. Bình gặp An, Công gặp Duy. 
3. Bình gặp Công, An gặp Duy. 

Mỗi cách chia cặp có xác suất .

Trường hợp 1: Bình gặp Duy

Xác suất Bình thắng Duy là .

Nếu Bình vào chung kết, đối thủ là An hoặc Công. Bình ngang sức với An, Công nên xác suất Bình thắng

chung kết là .

Xác suất Bình vô địch trong trường hợp này: .

Đóng góp: .

Trường hợp 2: Bình gặp An

Xác suất Bình thắng An là .

Ở cặp còn lại, Công gặp Duy.

Nếu Công thắng Duy, xác suất là , khi đó Bình thắng Công với xác suất .

Nếu Duy thắng Công, xác suất là , khi đó Bình thắng Duy với xác suất .

Vậy xác suất Bình thắng chung kết sau khi đã thắng An là:

.

Xác suất Bình vô địch trong trường hợp này: .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 20  



uigeli.xyz

Đóng góp: .

Trường hợp 3: Bình gặp Công

Tương tự trường hợp 2, đóng góp là: .

Vậy xác suất Bình vô địch là: .

Đáp số: 0,17.
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